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[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	
STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND
	Thành tiền  (VND) đã bao gồm VAT

	(1)
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)*(5)

	1
	Máy lạnh FCU âm trần, nối ống gió, làm lạnh bằng nước, công suất lạnh: ≥ 36.000 Btu/hr
	cái
	9
	
	

	2
	Máy lạnh FCU âm trần, nối ống gió, làm lạnh bằng nước, công suất lạnh: ≥ 24.000 Btu/hr
	cái
	1
	
	

	3
	Van cổng DN20
	cái
	20
	
	

	4
	Khớp nối mềm nối ren DN20
	cái
	20
	
	

	5
	Van điện từ DN20 (bao gồm 2 bộ phận: van khóa nước và bộ điều khiển)
	cái
	10
	
	

	6
	Van cân bằng DN20
	cái
	10
	
	

	7
	Lọc Y DN20
	cái
	10
	
	

	8
	Biến thế
	bộ
	10
	
	

	9
	Bộ điều khiển/Thermostats + đế
	bộ
	10
	
	

	10
	Ống thép D20 kèm cách nhiệt 
	m
	133 
	
	

	11
	Các phụ kiện co, tê, măng xông nối cho ống thép để kết nối hoàn thiện cụm van và đường ống cấp hồi cho FCU
	lô/máy
	10
	
	

	12
	Ống nước ngưng kèm cách nhiệt
	m
	68
	
	

	13
	Các phụ kiện co, tê, nút bịt, rắc co sống cho ống PVC
	lô/máy
	10
	
	

	14
	Máng nước ngưng phụ hứng cụm van
	cái
	10
	
	

	15
	Hộp gió đầu cấp cho FCU 36000BTU/h kèm cách nhiệt
	cái
	9
	
	

	16
	Hộp gió đầu cấp cho FCU 24000BTU/h kèm cách nhiệt
	cái
	1
	
	

	17
	Hộp gió đầu hồi cho FCU 36000BTU/h  kèm cách nhiệt
	cái
	9
	
	

	18
	Hộp gió đầu hồi cho FCU 24000BTU/h kèm cách nhiệt
	cái
	1
	
	

	19
	Cổ góp gió có cách nhiệt D150mm
	Cái
	10
	
	

	20
	Nối mềm ống gió kết FCU
	cái
	10
	
	

	21
	Van chỉnh gió có cách nhiệt D250mm
	cái
	20
	
	

	22
	Van chỉnh gió có cách nhiệt D150mm
	cái
	10
	
	

	23
	Ống gió mềm có cách nhiệt D250mm
	m
	140
	
	

	24
	Ống gió mềm có cách nhiệt D150mm
	m
	80
	
	

	25
	Miệng gió cấp, hồi 
	cái
	40
	
	

	26
	Hộp miệng gió cấp, hồi
	cái
	40
	
	

	27
	Vật tư phụ
	lô/máy
	10
	
	

	28
	Dịch vụ  lắp đặt 
	bộ
	10
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 
và các chi phí liên quan khác
	


Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.
Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2022 đến ngày ….. / ….. /2022.
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





